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	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Số:          /TTr-UBND
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2024    



TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết “Về chính sách hỗ trợ kinh phí 

đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo
 trên địa bàn thành phố Hải Phòng”

Kính gửi:  Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/1015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 1684-TB/TU ngày 29/8/2023; ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 1738-TB/TU ngày 29/9/2023 về cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Công văn số 6927-CV/TU ngày 20/10/2023 của Văn phòng Thành ủy về việc thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số .../TTr-SNV ngày .../.../ 202.. về việc đề nghị ban hành Nghị quyết “Về chính sách hỗ trợ kinh phí đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng”;

Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết “Về chính sách hỗ trợ kinh phí đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng” với các nội dung sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Một trong những nhiệm vụ chủ yếu được nêu ra trong Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới đã chỉ đạo: “Sắp xếp hợp lý, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo; tăng cường cán bộ làm tôn giáo, quan tâm bố trí cán bộ làm công tác tôn giáo ở vùng có đông tín đồ tôn giáo, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác tôn giáo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, nâng cao năng lực quản lý, thực thi pháp luật; bảo đảm kinh phí hoạt động và có chế độ, chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ làm công tác tôn giáo”.

Nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 có nội dung “Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong từng lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ”.
Trong những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, cùng với sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và các địa phương, công tác quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả nhất định, tiến bộ về mọi mặt, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật; mối quan hệ và ứng xử giữa cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo với các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo thân thiện hơn và tạo được lòng tin, sự tín nhiệm cao của đông đảo chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo cũng như những người chuyên thực hành tín ngưỡng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo của thành phố:

 Với số lượng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, số lượng chức sắc, chức việc, người chuyên thực hành tín ngưỡng, tín đồ các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố rất đông, các hoạt động diễn ra thường xuyên, liên tục; đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo luôn phải bám nắm cơ sở để kiểm tra và hướng dẫn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, nếu không làm tốt công tác tuyên truyền, vận động sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, dễ xảy ra “điểm nóng” để các thế lực thù địch can thiệp và vu khống Nhà nước vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; với tính chất công việc phải tiếp xúc với đối tượng đặc thù, thường xuyên làm ngoài giờ hành chính nhưng không có hỗ trợ phụ cấp đặc thù cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; một số không tâm huyết, không muốn gắn bó với công việc, có trường hợp sau một thời gian tuyển dụng đã xin chuyển sang vị trí khác hoặc xin thôi việc; đặc biệt có trường hợp được đào tạo bài bản có trình độ nghiệp vụ cao, nhưng do điều kiện thu nhập thấp đã xin nghỉ việc thôi không làm công chức. 


Để giải quyết thực trạng vấn đề nêu trên, nhằm động viên đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố; Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo - Dân tộc của Thành ủy có Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 28/02/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban Chỉ đạo tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 “Giao Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ cùng các cơ quan tham mưu về cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo”; Thường trực Thành ủy “Nhất trí trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến đối với đề xuất về cơ chế, chính sách đối với cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng” tại Thông báo số 1684-TB/TU ngày 29/8/2023 và Công văn số 6927-CV/TU ngày 20/10/2023; Ban Thường vụ Thành ủy “ Đồng ý chủ trương xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách đối với cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng” tại Thông báo số 1738-TB/TU ngày 29/9/2023; 
Xuất phát từ thực tiễn trên, để đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, nhằm động viên, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo yên tâm với nghề, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thì việc xây dựng Nghị quyết “Về chính sách hỗ trợ kinh phí đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo” trên địa bàn thành phố Hải Phòng là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

1. Căn cứ pháp lý

1.1. Cơ sở chính trị

- Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo đã đề ra một số giải pháp chủ yếu, trong đó có giải pháp: “Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và bảo đảm chế độ, chính sách đối với đội ngũ làm công tác tôn giáo”.
- Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới đã chỉ đạo: “Sắp xếp hợp lý, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo; tăng cường cán bộ làm tôn giáo, quan tâm bố trí cán bộ làm công tác tôn giáo ở vùng có đông tín đồ tôn giáo, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác tôn giáo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, nâng cao năng lực quản lý, thực thi pháp luật; bảo đảm kinh phí hoạt động và có chế độ, chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ làm công tác tôn giáo”.

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

- Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 28/02/2023 của Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo - Dân tộc Thành ủy Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban Chỉ đạo tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 “Giao Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ cùng các cơ quan tham mưu về cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo”.
        - Thông báo số 1684-TB/TU ngày 29/8/2023 của Thành ủy Thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy về cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng “Nhất trí trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến đối với đề xuất về cơ chế, chính sách đối với cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.
        - Thông báo số 1738-TB/TU ngày 29/9/2023 của Thành ủy thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng “ Đồng ý chủ trương xây dựng  và ban hành cơ chế, chính sách đối với cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.
        - Công văn số 6927-CV/TU ngày 20/10/2023 của Văn phòng Thành ủy về việc thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy “Nhất trí với các nội dung tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của Ban Tổ chức Thành ủy tại Công văn số 3316-CV/BTCTU, ngày 10/10/2023 và Báo cáo số 437-BC/BTCTU ngày 10/10/2023; Giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án về cơ chế, chính sách đối với cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

1.2. Cơ sở pháp lý
- Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: “Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.

- Khoản 4 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, quy định: “Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định biện pháp có tính đặc thù phù hợp điều kiện kinh tế xã hội của địa phương”.
- Khoản 3 Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”.
- Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, quy định: “Sau khi ngân sách thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, HĐND thành phố được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của thành phố và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý theo hiệu quả công việc với mức không quá 0,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ hoặc mức lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của Thành phố do HĐND thành phố quy định”.

- Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

       1.3. Cơ sở thực tiễn

a) Kinh nghiệm tại một số tỉnh trên địa bàn cả nước
Hiện nay, tại một số tỉnh trên địa bàn cả nước đã áp dụng cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể:

* Tỉnh Hà Tĩnh 


Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 02 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận là Phật giáo và Công giáo với hơn 192.000 tín đồ (chiếm 14,2% dân số toàn tỉnh); có 370 cơ sở thờ tự, 168 chức sắc; ngoài ra còn có một số tín đồ theo đạo Tin lành tại gia và một số hiện tượng tôn giáo mới.

Mức hỗ trợ cụ thể:

- Đối với những người đang công tác tại Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ: Hưởng thường xuyên hàng tháng hệ số 1,2 mức lương cơ sở.

- Đối với cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp tỉnh và cấp huyện: Hỗ trợ thường xuyên hàng tháng hệ số 1,0 mức lương cơ sở.

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã: Hỗ trợ thường xuyên hàng tháng hệ số 0,8 mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp xã có từ 30% tín đồ công giáo trở lên; hỗ trợ thường xuyên hàng tháng hệ số 0,5 mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp xã có từ 10% đến dưới 30% tín đồ công giáo.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp chi theo quy định hiện hành.

* Tỉnh Nghệ An 

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 02 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận là Phật giáo và Công giáo với hơn 442.329 tín đồ (chiếm hơn 13% dân số toàn tỉnh); có 438 cơ sở thờ tự, 329 chức sắc.

Mức hỗ trợ cụ thể:

- Đối với cán bộ, công chức: 20% mức lương cơ bản cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp vượt khung (nếu có) đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo công tác tại Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ và cán bộ, công chức được phân công chuyên trách công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã có cơ sở tôn giáo của Giáo hội Công giáo…
- Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp chi theo quy định hiện hành.

* Tỉnh Khánh Hòa 

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 21 tổ chức tôn giáo thuộc 08 tôn giáo được Nhà nước công nhận là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo, Phật đường Nam Tông Minh Sư Đạo, Tịnh Độ cư sỹ Phật hội Việt Nam, Cơ đốc Phục lâm Việt Nam với hơn 371.475 tín đồ (chiếm 30% dân số toàn tỉnh); có 621 cơ sở thờ tự, 1,868 chức sắc; có 465 cơ sở tín ngưỡng, gồm 258 đình, 07 đền, 153 miếu, 02 điện thờ tư gia và 45 loại hình tín ngưỡng khác... 

Mức hỗ trợ cụ thể:

- Cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo chuyên trách cấp tỉnh và cấp huyện, mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/tháng.

- Cán bộ, công chức kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/tháng.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách cấp chi theo quy định hiện hành.


b) Tại thành phố Hải Phòng

- Với số lượng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, số lượng chức sắc, chức việc, người chuyên thực hành tín ngưỡng, tín đồ các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố rất đông, các hoạt động diễn ra trong suốt các tuần, các tháng trong năm; đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo luôn phải bám nắm cơ sở để kiểm tra và hướng dẫn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, nếu không làm tốt công tác tuyên truyền, vận động sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, dễ xảy ra “điểm nóng” để các thế lực thù địch can thiệp và vu không Nhà nước vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; với tính chất công việc phải tiếp xúc với đối tượng đặc thù, thường xuyên làm ngoài giờ hành chính nhưng không có hỗ trợ phụ cấp đặc thù cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

- Hiện nay, thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo - dân tộc Thành ủy và thành viên Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo - dân tộc Thành ủy được hưởng mức phụ cấp hỗ trợ như sau:

- Thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo - dân tộc Thành ủy, gồm 22 người được hưởng mức kinh phí hỗ trợ tính theo hệ số 0,5 so với lương cơ bản hiện hành, gồm:

+ Trưởng ban: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. 

+ Phó Trưởng ban Thường trực: Đồng chí Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy.

+ Phó Trưởng ban: Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

+ Các ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng.
- Thành viên Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo - dân tộc Thành ủy gồm 09 người được hưởng mức kinh phí hỗ trợ tính theo hệ số 0,3 so với lương cơ bản hiện hành, gồm: Phòng Tôn giáo - Dân tộc, tổng hợp thuộc Ban Dân vận Thành ủy, Ban Dân chủ pháp luật thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Thành ủy, Ban Vận động quần chúng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Ban Dân vận thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ, Phòng PA02 thuộc Công an thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND thành phố.
II. QUAN ĐIỂM, MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
- Chính sách phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của thành phố và khả năng cân đối nguồn ngân sách.
- Phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Bảo đảm chính sách được thực hiện hiệu quả, tính khả thi cao.

2. Mục đích

Việc xây dựng chính sách hỗ trợ kính phí phù hợp nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời cũng tạo sự thu hút nhân lực về làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố.
2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ quan, địa phương, bao gồm:

a) Trưởng phòng và 01 chuyên viên thuộc Phòng Tôn giáo, dân tộc và tổng hợp trực thuộc Ban Dân vận Thành ủy.

b) Trưởng ban (hoặc Phó trưởng ban) và 01 chuyên viên của Ban Dân chủ, pháp luật thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

c) Cán bộ, công chức làm việc tại Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.
d) Chuyên viên của Phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện (trừ UBND huyện Bạch Long Vỹ). 

2. Cán bộ, công chức kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, bao gồm:

 a) Cấp quận, huyện:
- Đại diện lãnh đạo của Ban Dân vận Quận/Huyện ủy.
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện.
(Riêng tại huyện Bạch Long Vỹ, Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và một số chức danh khác, nên đã hưởng một số phụ cấp kiêm nhiệm; trên địa bàn chỉ có 01 cơ sở tôn giáo. Do vậy, không bố trí kinh phí hỗ trợ đối với chức danh Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam).
- Lãnh đạo Phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện nơi có từ 100 - 400 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm nhóm Tin lành tư gia.
- Lãnh đạo Phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện nơi có từ 10 - 99 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm nhóm Tin lành tư gia.
- 01 chuyên viên của Văn phòng HĐND và UBND huyện Bạch Long Vỹ. 

b) UBND xã, phường, thị trấn có cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo: gồm: Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội và Công chức văn hóa - xã hội kiêm nhiệm thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

c) Những xã, phường, thị trấn không có cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo: Không hỗ trợ kinh phí.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1.1. Mục tiêu của chính sách

Nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời cũng tạo sự thu hút nhân lực về làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo,
1.2. Nội dung của chính sách
1.2.1. Tiêu chí để xác định cán bộ, công chức chuyên trách và kiêm nhiệm thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo

a) Tiêu chí xác định việc chuyên trách thực hiện nhiệm vụ

- Cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền quy định có chức năng, nhiệm vụ về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; có vị trí việc làm thực hiện nhiệm vụ về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Cán bộ, công chức có 100% khối lượng nhiệm vụ được giao về tín ngưỡng, tôn giáo.

b) Tiêu chí xác định việc kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ

- Cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền quy định có chức năng, nhiệm vụ về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; có vị trí việc làm thực hiện nhiệm vụ về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Cán bộ, công chức được giao thực nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó có dưới 50% khối lượng nhiệm vụ được giao về tín ngưỡng, tôn giáo.

1.2.2. Về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí 

a) Căn cứ vào tính chất thực hiện nhiệm vụ, khối lượng công việc của cán bộ, công chức (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo để bố trí mức kinh phí hỗ trợ; những người chuyên trách thực hiện nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí cao hơn những người kiêm nhiệm.

b) Căn cứ vào tính đặc thù của địa bàn (nơi không có hoặc có nhiều cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo) để bố trí mức hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; cán bộ, công chức ở nhóm địa bàn có nhiều cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được hỗ trợ kinh phí mức cao hơn những nhóm địa bàn có ít cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, nơi không có cở sở tín ngưỡng, tôn giáo thì không bố trí; bao gồm:

- Đối với cấp huyện: 

+ Tại Phòng Nội vụ thuộc UBND 14 quận, huyện: 

* Bố trí 01 lãnh đạo Phòng Nội vụ kiêm nhiệm công tác tín ngưỡng, tôn giáo (không bao gồm UBND huyện Bạch Long Vỹ).

* Bố trí 01 công chức làm chuyên trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Riêng tại UBND huyện Bạch Long Vỹ chỉ bố trí 01 chuyên viên của Văn phòng HĐND và UBND kiêm nhiệm làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo.
- Đối với cấp xã: Bố trí 01 Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội, 01 Công chức văn hóa xã hội kiêm nhiệm thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện hỗ trợ kinh phí theo các nhóm: 
+ Nhóm UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn không có cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và điểm, nhóm Tin lành tư gia: Không bố trí kinh phí hỗ trợ.

+ Nhóm UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn có từ 01 - 10 cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và điểm, nhóm Tin lành tư gia: Bố trí một mức kinh phí hỗ trợ.  

+ Nhóm UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn có từ 11 - 29 cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và điểm, nhóm Tin lành tư gia: Bố trí một mức kinh phí hỗ trợ. 

+ Nhóm UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn có từ 30 - 40 cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và điểm, nhóm Tin lành tư gia: Bố trí một mức kinh phí hỗ trợ.

c) Cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo nếu được hưởng nhiều mức kinh phí hỗ trợ công việc có liên quan về tín ngưỡng, tôn giáo; thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

1.2.3. Mức kinh phí hỗ trợ cụ thể 

Để phù hợp với mức hỗ trợ kinh phí đã được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, quy đổi mức hỗ trợ khi áp dụng mức lương mới theo Nghị quyết số 04/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Cụ thể:

a) Đối với cán bộ, công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ về công tác tín ngưỡng, tôn giáo: Được hưởng kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng với mức hỗ trợ hệ số 1,2. Theo đó, sẽ có 31 trường hợp chuyên trách (Ban Dân vận Thành ủy: 02 người, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: 02 người, Ban Tôn giáo thành phố: 13 người, 14 Phòng Nội vụ quận, huyện: 01 người); kinh phí hỗ trợ tính như sau: 

- 31 người  x  (hệ số 1,2 x 1.800.000 đồng => đương đương với 2.160.000 đồng/người/tháng) = 66.960.000 đồng/tháng 

- 66.960.000 đồng/tháng  x  12 tháng  =  803.520.000 đồng/năm

b) Đối với cán bộ, công chức kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ về công tác tín ngưỡng, tôn giáo (461 người): 

(1) Đối với 06 quận, huyện nơi có từ trên 100 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm nhóm Tin lành tư gia trở lên.

- Đối tượng hỗ trợ gồm: Lãnh đạo Ban Dân vận Quận/Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện; lãnh đạo Phòng Nội vụ (mỗi quận, huyện 01 người).

- Mức hỗ trợ: Được hỗ trợ kinh phí thường xuyên hàng tháng với mức hỗ trợ hệ số 0,8. Theo đó, sẽ có 18 trường hợp kiêm nhiệm (Ban Dân vận: 06 người, Ủy ban MTTQ: 06 người, Phòng Nội vụ: 06 người); kinh phí hỗ trợ tính như sau:

+ 18 người  x  (hệ số 0,8 x 1.800.000 đồng => đương đương với 1.440.000 đồng/người/tháng) = 25.920.000 đồng/tháng 

+ 25.920.000 đồng/tháng  x  12 tháng  =  311.040.000 đồng/năm

(2) Đối với 08 quận, huyện nơi có dưới 100 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm nhóm Tin lành tư gia.

- Đối tượng hỗ trợ gồm: Lãnh đạo Ban Dân vận Quận/Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện; lãnh đạo Phòng Nội vụ (mỗi quận, huyện 01 người); 01 công chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Bạch Long Vỹ.

- Mức hỗ trợ: Được hỗ trợ kinh phí thường xuyên hàng tháng với mức hỗ trợ hệ số 0,6. Theo đó, sẽ có 25 trường hợp kiêm nhiệm (Ban Dân vận: 08 người, Ủy ban MTTQ: 08 người, Phòng Nội vụ: 08 người, Văn phòng HĐND và UBND huyện Bạch Long Vỹ: 01 người); kinh phí hỗ trợ tính như sau:

+ 25 người  x  (hệ số 0,6 x 1.800.000 đồng => đương đương với 1.080.000 đồng/người/tháng) = 27.000.000 đồng/tháng 

+ 27.000.000 đồng/tháng  x  12 tháng  =  324.000.000 đồng/năm

 (3) Tại 130 xã, phường, thị trấn nơi có từ 10 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm nhóm Tin lành tư gia trở xuống (mỗi địa phương 02 người) được hưởng kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng với mức hỗ trợ hệ số 0,6. Theo đó, sẽ có 260 trường hợp kiêm nhiệm và kinh phí hỗ trợ tính như sau:

+ 260 người  x  (hệ số 0,6 x 1.800.000 đồng => đương đương với 1.080.000 đồng/người/tháng) = 280.800.000 đồng/tháng 

+ 280.640.000 đồng/tháng  x  12 tháng  =  3.369.600.000 đồng/năm

(4) Tại 76 xã, phường, thị trấn nơi có từ 11 - 29 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm nhóm Tin lành tư gia (mỗi địa phương 02 người) được hưởng kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng với mức hỗ trợ hệ số 0,8. Theo đó, sẽ có 152 trường hợp kiêm nhiệm và kinh phí hỗ trợ tính như sau:
+ 152 người  x  (hệ số 0,8 x 1.800.000 đồng => đương đương với 1.440.000 đồng/người/tháng) = 218.880.000 đồng/tháng 

+ 218.880.000 đồng/tháng  x  12 tháng  =  2.626.560.000 đồng/năm

(5) Tại 03 xã, phường, thị trấn nơi có từ 30 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm nhóm Tin lành tư gia trở lên (mỗi địa phương 02 người) được hưởng kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng với mức hỗ trợ hệ số 1,0. Theo đó, sẽ có 06 trường hợp kiêm nhiệm và kinh phí hỗ trợ tính như sau:
+ 06 người  x  (hệ số 1,0 x 1.800.000 đồng => đương đương với 1.800.000 đồng/người/tháng)) = 10.800.000 đồng/tháng 

+ 10.800.000 đồng/tháng  x  12 tháng  =  129.600.000 đồng/năm

* Như vậy, tổng mức kinh phí hỗ trợ cho 492 cán bộ, công chức (chuyên trách và kiêm nhiệm từ thành phố đến cấp xã) là:

- Tổng kinh phí hỗ trợ trong 1 tháng: 630.360.000 đồng

- Tổng kinh phí hỗ trợ trong 12 tháng: 7.564.320.000 đồng

1.3.  Giải pháp thực hiện chính sách 

- Phương án hỗ trợ: Ngân sách thành phố hỗ trợ.
- Tổ chức thực hiện: Sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố ban hành, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

1.4. Lý do lựa chọn chính sách

- Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tâm linh, còn tồn tại lâu dài, đây là một lĩnh vực đặc thù gắn với đời sống xã hội, bởi vậy công tác tôn giáo luôn đặt ra yêu cầu cao và tương đối toàn diện đối với người làm công tác tôn giáo, như phải am hiểu về tôn giáo, am hiểu những quy định có liên quan đến tôn giáo và những quy định của pháp luật về các lĩnh vực văn hóa, di sản, xây dựng, tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục, từ thiện - nhân đạo... Ngoài ra, cán bộ làm công tác tôn giáo còn cần có những phẩm chất để giao tiếp với những công dân đặc biệt, đó là các chức sắc, chức việc hoạt động trong lĩnh vực tâm linh và có ảnh hưởng sâu sắc trong quần chúng tín đồ tôn giáo; thông qua chức sắc tôn giáo để vận động, thuyết phục, hướng dẫn các tín đồ tôn giáo hoạt động theo giáo lý, giáo luật của tổ chức và quy định của pháp luật; các hoạt động tôn giáo chủ yếu diễn ra vào ngày nghỉ, ngày lễ tết, việc này làm cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo phải chịu nhiều vất vả, khó khăn để bám nắm cơ sở, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh, nhưng cho đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù. Đó là lý do khiến nhiều người làm công tác tôn giáo chưa tâm huyết, gắn bó với nghề.
- Phù hợp với mức ngân sách thành phố có thể cân đối.

- Tương xứng với vị thế của Thành phố trực thuộc Trung ương.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
1. Dự kiến kinh phí thực hiện Nghị quyết
Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Nghị quyết: 

- Tổng kinh phí hỗ trợ trong 1 tháng: 628.200.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm hai tám triệu hai trăm nghìn đồng).
- Tổng kinh phí hỗ trợ trong 12 tháng: 7.538.400 đồng (bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm ba tám triệu bốn trăm nghìn đồng).
2. Nguồn kinh phí: Do ngân sách thành phố bảo đảm.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Dự kiến thời gian trình Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp giữa năm 2024.
Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết “Về chính sách hỗ trợ kinh phí đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng”, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, cùng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, bảo đảm đúng quy định và hiệu quả.

Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết “Về chính sách hỗ trợ kinh phí đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng”; Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
(Gửi kèm: Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách; Đề án “Về cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo” trên địa bàn thành phố Hải Phòng)./.
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